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BÀI 17. TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI GHÉP NHÓM  VÀ BIỂU ĐỒ  

1. Bảng tần số, tần số tương đối ghép nhóm. 

Bảng tần số ghép nhóm là bảng tần số của các nhóm số liệu: 

Nhóm 
 

  

 

  
…. 

 

  

Tần 

số 
      

….

. 
   

Bảng tần số ghép nhóm 

Tần số  của nhóm  là số giá trị của mẫu số liệu lớn hơn 

hoặc bằng  và nhỏ hơn   

Bảng tần số tương đối ghép nhóm là bảng tần số tương đối của các 

nhóm số liệu: 

Nhóm 
 

  

 

  
…. 

 

  

Tần số tương 

đối 
      

….

. 
   

Bảng tần số tương đối ghép nhóm 

Trong đó  và 



 là tần số tương đối của nhóm   

 là tần số tương đối của nhóm   

2. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột 

*Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột là biểu đồ gồm các 

cột liền nhau để biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm. Trong 

biểu đồ này, chiều cao mỗi cột biểu diễn tần số tương đối của nhóm 

số liệu. 

*Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột biểu diễn bảng 

tần số tương đối ghép nhóm với các nhóm số liệu có độ dài bằng 

nhau ta thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Vẽ trục đứng, trục ngang. Trên trục đứng xác dịnh đơn vị độ 

dài phù hợp với các tần số tương đối. Trên trục ngang xác định các 

nhóm số liệu cần biểu diễn. 

Bước 2: Dựng các hình cột (kề nhau) ứng với các nhóm dữ liệu, mỗi 

hình cột có chiều cao bằng tần số tương đối của nhóm số liệu. 

Buớc 3: Ghi chú giải cho các trục, các cột và tiêu đề cho biểu đồ. 

Chú ý: Trong biểu đồ trên, nếu chiều cao mỗi cột biểu diễn tần số của 

nhóm số liệu thì ta có biểu đồ tần số ghép nhóm dạng cột. 

Biểu đồ tần số tương đối (tần số) ghép nhóm dạng cột còn gọi là tổ 

chức đồ (histogram). 

3. Biểu đồ tần số tuơng đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng 

*Để biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm ta cūng có thể dùng 

biểu đổ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng. 

*Để vē biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng cho 

mẫu số liệu ghép nhóm, ta thực hiện theo các bước sau: 

Buớc 1: Chọn giá trị  đại diện cho nhóm số liệu  với 

  

Bước 2: Vē trục ngang để biểu diễn các giá trị đại diện cho các nhóm 

số liệu, vē trục đứng thể hiện tấn số tương đối. 



Bước 3: Với mỗi giá trị đại diện  trên trục ngang và tần số tương 

đối  tương ứng, ta xác định một điểm . Nối các điểm liên 

tiếp với nhau. 

Bước 4: Ghi chú giải cho các trục, các điểm và tiêu đề của biểu đồ. 

Chú ý: Trong cách vẽ biểu đồ trên, nếu thay tần số tương đối bằng 

tần số thì ta có biểu đồ tần số ghép nhóm dạng đoạn thẳng. 

Trên trục ngang ta cũng có thể điền các nhóm số liệu thay cho các giá 

trị đại diện. 

Câu 1.  Giáo viên chủ nhiệm lớp 9C đã thu được kết quả như sau: Thời gian tự 

học dưới  giờ có  bạn; từ  giờ đến dưới  giờ có  bạn; từ  

giờ đến dưới  giờ có  bạn; từ  giờ đến dưới  giờ có  bạn. 

Dựa vào dữ liệu dưới, hāy hoàn thiện các bảng sau vào vở: 

Bảng 1 

Thời gian(giờ)             

Tần số ? ? ? ? 

Bảng 2 

Thời gian(giờ)             

Tần số tương đối ? ? ? ? 

Hướng dẫn: Nhóm số liệu  là nhóm gồm các số liệu lớn hơn 

hoặc bằng a và nhỏ hơn b. 

Câu 2.  . Nhà may Hưng Thịnh tặng áo phông cho  học sinh lớp 9A. Nhà may 

đo chiều cao (đơn vị: centimét) của cả lớp để quyết định chọn các cỡ 

áo khi may, kết quả như sau: 

  



Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu trên theo các 

nhóm gợi ý sau  

 

Câu 3. . Thủy thống kê lại độ dài quãng đường (đơn vị: kim) mình đi bộ mỗi 

ngày trong tháng Sáu ở bảng sau: 

Quãng đường 

(km) 
[4; 5) [5; 6) [6; 7) [7; 8) [8; 9) 

Tần số (số ngày) 6 12 8 3 1 

Hãy vẽ biểu đồ tần số ghép nhóm dạng cột biểu diễn số liệu trên. 

Hướng dẫn: Trước hết, ta lập bảng tần số tương đối ghép nhóm 

(tính theo tỉ lệ phần trăm). 

Câu 4.  Xét mẫu số liệu ghép nhóm có bảng tần số ghép nhóm sau đây: 

Nhóm [10; 15) [15; 20) [20; 25) [25; 30) [30; 35) 

Tần 

số 
4 12 7 8 9 

​ a) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm 

đó. 

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột. 

Câu 5. . Biểu đồ bên biểu diễn tỉ lệ đại biểu tham dự hội nghị theo độ tuổi. 

Biết rằng có 54 đại biểu từ 25 tuổi đến 35 tuổi. 

  



a) Có bao nhiêu đại biểu tham dự hội nghị? 

b) Lập bảng tần số ghép nhóm tương ứng. 

c) Một người cho rằng có trên 50% số đại biểu tham dự hội nghị dưới 

45 tuổi. Nhận định đó đúng hay sai? Tại sao? 

Câu 6. . Cho bảng tần số tương đối ghép nhóm sau về tuổi thọ của một bóng 

đèn. 

Tuổi thọ (năm) 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Tần số tương 

đối 
               

​ Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng cho bảng 

thống kê trên. 

Câu 7.  Bảng sau thống kê chiều cao (đơn vị: mét) của các cây keo 3 năm tuổi ở 

một nông trường. 

Chiều cao (m) 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Tần số tương 

đối 
               

​ Hãy vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng biểu 

diễn số liệu trên. 

BÀI TẬP VỀ NHÀ 

Câu 1.  . Cho bảng tần số ghép nhóm về tuổi thọ của một số ong mật cái như 

sau: 

Tuổi thọ(ngày)          

Tần số          

a) Đọc và giải thích bảng thống kê trên. 

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho bảng thống kê này. 

Câu 2.  Mẫu số liệu dưới dây ghi lại tốc độ (đơn vị:  ) của  ô tô khi đi 

qua một trạm đo tốc độ: 



  

a) Ghép các số liệu thành 6 nhóm. 

b) Lập bảng tần số ghép nhóm. 

Câu 3.  Sau khi thống kê độ dài (đơn vị: centimet) của 50 lá dương xỉ trưởng 

thành, người ta có bảng tần số ghép nhóm như sau: 

Nhóm [10; 20) [20; 30) [30; 40) [40; 50) 

Tần 

số 
8 18 14 10 

​ Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhòm dạng biểu đồ cột 

Hưỡng dẫn: Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm (tính theo phần 

trăm). 

Câu 4.  Bảng dưới đây được lấy từ dữ liệu do một trọng tài ghi lại về thành 

tích của các vận động viên nam trong cuộc thi bơi tự do dài 50 m 

được một trung tâm thể dục thể thao tổ chức. 

Thành tích bơi tự do 50 m nam 

Thời gian (giây) 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Tần số                

​ Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng biểu diễn 

số liệu trên. 

Hướng dẫn: 

- Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm. 

- Chọn các giá trị đại diện cho nhóm số liệu. 

- Vẽ biểu đổ. 

 


